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	Câu 1: Hãy phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lê nin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân Việt Nam hiện nay?

1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp công nhân

- Giai cấp công nhân ra đời từ thế kỷ XIX, là sản phẩm của nền công nghiệp hiện đại.

- Giai cấp công nhân có 2 thuộc tính cơ bản:

+ Thứ nhất, về phương thức lao động: Giai cấp công nhân là giai cấp lao động sản xuất vật chất trong nền công nghiệp hiện đại (là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hóa cao).

+ Thứ hai, về địa vị trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa: Giai cấp công nhân bị thống trị, áp bức, bóc lột trực tiếp (là những người lao động không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột về giá trị thặng dư). Thuộc tính thứ hai này nói lên một trong những đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân dưới chế độ tư bản chủ nghĩa nên C.Mác và Ph.Ăngghen còn gọi giai cấp công nhân là giai cấp vô sản.

- Giai cấp công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa hiện nay:

+ Một mặt, giai cấp công nhân phát triển mạnh mẽ, ngày càng đông hơn về số lượng và ngày càng nâng cao chất lượng về nhiều mặt; vẫn đại diện của LLSX tiên tiến, thể hiện tính xã hội hóa rất cao hiện nay. 

+ Mặt khác, giai cấp công nhân tiếp tục bị thống trị, áp bức, bóc lột trực tiếp, tinh vi hơn.

- Giai cấp công nhân trong chế độ xã hội chủ nghĩa:

+ Lực lượng sản xuất hàng đầu, tiên tiến của xã hội.

+ Giai cấp lãnh đạo và cùng với nhân dân lao động làm chủ xã hội.

Căn cứ hai thuộc tính cơ bản nói trên, chúng ta có thể định nghĩa: Giai cấp công nhân là giai cấp lao động sản xuất vật chất trong nền công nghiệp hiện đại ngày càng phát triển, là lực lượng sản xuất hàng đầu, đại diện phương thức sản xuất tiên tiến trong thời đại ngày nay; giai cấp bị áp bức, bóc lột trong chủ nghĩa tư bản; người làm chủ, lãnh đạo xã hội mới xã hội chủ nghĩa.
2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

a) Nội dung sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân

- Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới là sự nghiệp xác lập một hình thái kinh tế xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

- Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân là xóa bỏ chế độ TBCN, tiền tư bản, xây dựng CNXH, CNCS. Xét theo lĩnh vực thể hiện, sứ mệnh này có 03 nội dung cơ bản:

+ Nội dung kinh tế: GCCN dù ở chế độ chính trị nào cũng là chủ thể của quá trình sản xuất vật chất bằng phương thức sản xuất công nghiệp mang tính xã hội hóa cao, sản xuất ngày càng nhiều của cải, đáp ứng những nhu cầu ngày càng tăng của con người. Qua đó, họ tạo ra tiền đề vật chất - kỹ thuật cho sự ra đời của XH mới. Thực hiện đầy đủ và thành công nội dung này cũng là điều kiện vật chất để CNXH chiến thắng CNTB.

+ Nội dung chính trị - xã hội: GCCN cùng với nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, tiến hành cách mạng chính trị lật đổ chế độ TBCN với tư cách là một chế độ chính trị còn áp bức, bất công để xác lập, bảo vệ và phát triển chế độ dân chủ XHCN với mục tiêu tối thượng là giải phóng con người khỏi mọi sự áp bức, bóc lột và được tạo điều kiện để phát triển toàn diện. Nhà nước pháp quyền của giai cấp công nhân và nhân dân lao động được xác lập và trở thành công cụ có hiệu lực để lãnh đạo chính trị, quản lý kinh tế và xã hội trong quá trình cải tạo XH cũ và xây dựng XH mới là vấn đề cơ bản của tiến trình thực hiện sứ mệnh lịch sử này. Ngoài ra, giai cấp công nhân còn cần giải quyết đúng đắn các vấn đề chính trị xã hội đặt ra trong tiến trình cách mạng XHCN như liên minh với các giai cấp, tầng lớp, đoàn kết các dân tộc, xây dựng xã hội mới, con người mới… Nội dung to lớn phong phú của cách mạng chính trị cho thấy đây là một quá trình lâu dài và phức tạp. CNXH hiện thực chỉ có thể ra đời thông qua thắng lợi của cuộc cách mạng chính trị của giai cấp công nhân.

+ Nội dung văn hóa, tư tưởng: Xác lập hệ giá trị, tư tưởng của GCCN để thay thế cho hệ giá trị, tư tưởng tư sản và “những hệ tư tưởng cổ truyền” lạc hậu khác. Thực chất đó là một cuộc cách mạng về văn hóa, tư tưởng, bao gồm cải tạo cái cũ, xây dựng cái mới trong sự kế thừa những tinh hoa của thời đại và giá trị truyền thống của văn hóa dân tộc.

- Trong giai đoạn hiện nay đứng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được xác định là: Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH.

- Tóm lại, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cùng một lúc thực hiện các nội dung như: Xóa bỏ chế độ tư hữu, xây dựng chế độ công hữu về tư liệu SX; giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng nhân loại. 

b. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân 

Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được quy định một cách khách quan do địa vị kinh tế, chính trị, xã hội của họ và bản thân chính những mâu thuẫn cơ bản của CNTB quy định. Điều này được biểu hiện như sau:

· Do địa vị kinh tế xã hội của giai cấp công nhân quy định: 

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, lực lượng sản xuất là yếu tố động nhất, luôn luôn vận động và phát triển. Trong lực lượng sản xuất ở bất kỳ xã hội nào, người lao động cũng là yếu tố quan trọng nhất. Trong chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, với nền sản xuất đại công nghiệp ngày càng phát triển, thì “Lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn nhân loại là công nhân, là người lao động”.

Trong nền sản xuất đại công nghiệp, giai cấp công nhân vừa là chủ thể trực tiếp nhất, vừa là sản phẩm căn bản nhất của nền sản xuất đó. Khi sản xuất đại công nghiệp ngày càng mở rộng, ngày càng phát triển thì “Tất cả các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, còn giai cấp vô sản lại là sản phẩm của bản thân nên đại công nghiệp”, giai cấp vô sản “được tuyển mộ trong tất cả các giai cấp của dân cư”.

Với nền sản xuất tư bản chủ nghĩa “... giai cấp công nhân hiện đại... chỉ có thể sống với điều kiện là kiếm được việc làm, và chỉ kiếm được việc làm, nếu lao động của họ làm tăng thêm tư bản”. Từ điều kiện làm việc như vậy đã buộc giai cấp công nhân phải không ngừng học tập vươn lên sao cho đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất ngày càng hiện đại. Ngày nay, trong các nuớc tư bản phát triển, tỷ lệ sản xuất tự động hóa ngày càng gia tăng với “văn minh tin học”, “kinh tế tri thức”, do vậy đội ngũ công nhân được “tri thức hóa” cũng ngày càng gia tăng.

Trong chế độ tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân hoàn loàn không có hoặc có rất ít tư liệu sản xuất, là người lao động làm thuê, “vì thế họ phải chịu hết sự may rủi của cạnh mình, mọi sự lên xuống của thị trường với mức độ khác nhau”. Như vậy, trong chế độ tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân có lợi ích cơ bản đối lập trực tiếp với lợi ích của giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản muốn duy trì chế độ tư hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, duy trì chế độ áp bức bóc lột đối với giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động. Ngược lại, lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân là xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, giành lấy chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động, dùng chính quyền đó để tổ chức xây dựng xã hội mới, tiến tới một xã hội không còn tình trạng áp bức bóc lột.

Giai cấp công nhân lao động trong nền sản xuất đại công nghiệp, có quy mô sản xuất ngày càng lớn, sự phụ thuộc lẫn nhau trong quá trình sản xuất ngày càng nhiều, họ lại thường sống ở những thành phố lớn, những khu công nghiệp tập trung. Điều kiện làm việc, điều kiện sống của giai cấp công nhân đã tạo điều kiện cho họ có thể đoàn kết chặt chẽ với nhau trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. Khả năng này giai cấp nông dân, thợ thủ công không thể có được.

Giai cấp công nhân có những lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của đại đa số quần chúng nhân dân lao động, do vậy tạo ra khả năng cho giai cấp này có thể đoàn kết với các giai cấp, tầng lớp lao động khác trong cuộc đấu tranh chống lại giai câp tư sản để giải phóng mình và giải phóng toàn xã hội.

· Do đặc điểm chính trị xã hội của giai cấp công nhân quy định

- Thứ nhất, giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng và có tinh thần cách mạng triệt để nhất. Tiên phong: đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến, gắn liền thành tựu KH-CN hiện đại. Được trang bị lý luận khoa học, cách mạng, đi đầu trong mọi phong trào cách mạng theo mục tiêu xóa bỏ xã hội cũ lạc hậu, xây dựng xã hội mới tiến bộ. “Trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản là giai cấp thực sự cách mạng. Các tầng lớp trung đẳng là những nhà tiểu công thương nghiệp, thợ thủ công và nông dân, tất cả đều đấu tranh chống giai cấp tư sản để cứu lấy sự sống của mình với tính cách là các tầng lớp trung đẳng. Cho nên họ không cách mạng mà bảo thủ”

- Thứ hai, giai cấp công nhân là giai cấp có ý thức tổ chức kỉ luật cao. Hệ thống sản xuất mang tính dây chuyền, nhịp độ làm việc khẩn trương nên công nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật lao động. Cuộc sống đô thị tập trung tạo nên tính tổ chức, kỷ luật chặt chẽ cho công nhân. Tính tổ chức và kỉ luật cao của giai cấp công nhân được tăng cường khi nó phát triển thành một lực lượng chính trị lớn mạnh, có tổ chức, được giác ngộ bởi một lý luận khoa học và tổ chức ra được chính đảng của nó là Đảng Cộng sản. Giai cấp công nhân không có kỉ luật cao thì không thể giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản và xây dựng chế độ xã hội mới.

- Thứ ba, giai cấp công nhân có bản chất quốc tế. Giai cấp tư sản không chỉ bóc lột giai cấp công nhân ở chính nước họ mà còn bóc lột giai cấp công nhân ở các nước thuộc địa. Do đó, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân không chỉ diễn ra đơn lẻ ở từng doanh nghiệp, từng quốc gia mà phải có sự gắn bó giữa phong trào công nhân các nước. V.I.Lênin: “không có sự ủng hộ của cách mạng quốc tế của thế giới thì thắng lợi của cách mạng vô sản là không thể có được…Tư bản là một lực lượng quốc tế. Muốn thắng nó cần có sự liên minh quốc tế.

· Điều kiện chủ quan cơ bản để giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử: Có 02 điều kiện

a) Giai cấp công nhân phải phát triển đủ mạnh: Với tư cách là chủ thể thực hiện sứ mệnh lịch sử, sự phát triển giai cấp công nhân là yếu tố chủ quan quy định chất lượng, quy mô và tốc độ của quá trình này. Sự phát triển này là kết quả của quá trình phát triển tự thân, tự giác, chủ động. 

- Sự phát triển về lượng: bao gồm sự phát triển số lượng lao động công nghiệp trong tổng số lao động xã hội, tỷ lệ lao động công nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế xã hội và cơ cấu của giai cấp công nhân. Sự phát triển về lượng được quy định bởi yêu cầu của sản xuất công nghiệp và cơ cấu kinh tế hiện đại nhưng cũng là một quá trình phát triển tự giác thông qua chiến lược phát triển kinh tế xã hội và chiến lược công nghiệp hóa. 

- Sự phát triển về chất: được thể hiện ở năng lực làm chủ công nghệ hiện đại và ý thức giác ngộ giai cấp, ý thức dân tộc. Với tư cách là bộ phận quan trọng nhất của LLSX hiện đại, năng lực làm chủ công nghệ hiện đại của công nhân xác nhận vị thế đại diện cho PTSX tiên tiến. Trình độ văn hóa và tay nghề tương xứng với công nghệ hiện đại là thước đo trình độ phát triển của công nhân. Với tư cách là chủ thể của sứ mệnh lịch sử, GCCN cần phải đạt tới trình độ giác ngộ cao về chính trị. Phẩm chất này được thể hiện trước hết ở trình độ giác ngộ về giai cấp. Giai cấp công nhân cần hiểu biết ở tầm lý luận về “mình là gì và cần phải làm gì với lịch sử”. Trong xã hội hiện đại, giai cấp công nhân cũng là đại biểu cho lợi ích chân chính của dân tộc. Phấn đấu trở thành “giai cấp dân tộc” vươn lên vị thế lãnh đạo và cùng với dân tộc để giải quyết những nhiệm vụ lịch sử trong quá trình phát triển của quốc gia dân tộc là phẩm chất chính trị cần được tu dưỡng với giai cấp công nhân và chính đảng của nó.
b) Giai cấp công nhân phải có Đảng cộng sản lãnh đạo: CN M-L khẳng định, việc giai cấp công nhân tổ chức được một chính đảng trưởng thành về chính trị, tư tưởng và tổ chức là dấu hiệu đã trở thành giai cấp tự giác và đủ năng lực để thực hiện sứ mệnh lịch sử. Quy luật chung của sự hình thành ĐCS là sự kết hợp giữa CN M-L với phong trào công nhân - kết quả xã hội của quá trình công nghiệp hóa, và đấu tranh giai cấp hiện đại. Ở VN, quy luật này có biểu hiện đặc thù là sự hình thành ĐCS do sự kết hợp của CN M-L, phong trào công nhân và phong trào yêu nước”.

Vai trò của ĐCS trong quá trình lãnh đạo giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử: ĐCS là nhân tố chủ quan quan trọng nhất đóng vai trò quyết định trong sự lãnh đạo giai cấp công nhân thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử của mình:

- ĐCS là đội tiên phong đấu tranh cho lợi ích của giai cấp công nhân và của dân tộc. Tiên phong về lý luận và hành động. Phải có lý luận khoa học dẫn đường, để giáo dục các giai cấp hiểu biết về CN M-L, từ đó hướng niềm tin vào ĐCS, vào mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa, mà đỉnh cao là xã hội cộng sản. ĐCS và đảng viên cần có ý chí và hành động cách mạng kiên định phù hợp với tư tưởng, lý luận, có tổ chức chặt chẽ, khoa học, dân chủ và thống nhất. Từ đó ĐCS mới có thể lôi cuốn các giai cấp khác chống sự bóc lột của CNTB, cùng đứng về phía giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh cách mạng.

- ĐCS là lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân: ĐCS cần đề ra cương lĩnh, chủ trương, đường lối cách mạng đúng đắn, nhất thiết phải đặt trên nền tảng CN M-L, giữ vững quyền lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nếu cương lĩnh, chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng xa rời CN M-L, nhẹ thì đất nước xảy ra khủng hoảng (như cuộc khủng hoảng kinh tế tại Việt Nam năm 1980), hoặc sai lầm nghiêm trọng về nguyên tắc thì ĐCS sẽ sụp đổ (như Liên bang Nga Xô viết).

- ĐCS là bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân: ĐCS là người tổ chức, động viên các sức mạnh, nguồn lực chính trị xã hội trong phong trào công nhân. Sự kết hợp chặt chẽ, thống nhất về tư tưởng và tổ chức, dựa trên nền tảng tư tưởng của CNXHKH thu hút đông đảo quần chúng hướng theo giai cấp công nhân tham gia cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp tư sản, xây dựng CNCS.
3. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân Việt Nam hiện nay

a) Giai cấp công nhân Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của nó

- Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời vào đầu thế kỷ XX, là sản phẩm của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.

- Sứ mệnh lịch sử: Giai cấp công nhân Việt Nam nhận lấy sứ mệnh giải phóng dân tộc ngay từ khi mới ra đời và đã hoàn thành; Hiện nay là giai cấp lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc ở nước ta.

b. Giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay: 

Là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp.

- Mặt mạnh:

+ Giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

+ Trình độ của công nhân Việt Nam ngày càng tăng lên.

+ Đời sống của công nhân Việt nam được cải thiện từng bước (được tăng lương hàng năm).

+ Công nhân Việt Nam có bản lĩnh chính trị tốt.

- Mặt hạn chế:
+ Số lượng công nhân Việt Nam chưa đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa.

+ Chất lượng công nhân còn hạn chế đặc biệt là trình độ khoa học kỹ thuật thấp.

+ Bộ phận lớn công nhân còn rất khó khăn.

+ Tác phong công nghiệp còn kém.

+ Còn một số ít công nhân thiếu bản lĩnh chính trị dễ bị kẻ xấu dụ dỗ, dễ có hành động sai trái dẫn đến vi phạm pháp luật.

4. Phương hướng xây dựng giai cấp công nhân hiện nay:

- Thứ nhất: Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa của dân tộc; nhạy bén và vững vàng trước nhựng diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những biến đổi của tình hình trong nước; có tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết, hợp tác quốc tế; thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thứ hai: Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; ngày càng được trí thức hòa; có trình độ hộc vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức; thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao.

* Giải pháp cơ bản để xây dựng phát triển giai cấp công nhân Việt Nam

- Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công nhân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập KT quốc tế.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, từng bước trí thức hóa giai cấp công nhân.

- Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho giai cấp công nhân.

- Bổ sung, sửa đổi, xây dựng và thực hiện nghiêm hệ thống chính sách, pháp luật để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong xây dựng giai cấp công nhân.



	
	 Câu 2: Trình bày tính tất yếu ra đời và các giai đoạn phát triển của hình thái cộng sản chủ nghĩa? Nêu sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam về con đường đi lên CNXH ở nước ta hiện nay? 
1. Tính tất yếu của sự ra đời XH XHCN (hay nói cách khác đi lên CNXH là tất yếu đối với nhân loại):
Bằng việc vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử vào xem xét quá trình phát triển của XH loài người, các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác-Lênin đã phân chia lịch sử XH loài người làm 5 hình thái KT-XH đã, đang và sẽ nảy sinh: hình thái KT-XH cộng sản nguyên thủy; hình thái KT-XH chiếm hữu nô lệ; hình thái KT-XH phong kiến; hình thái KT-XH TBCN và hình thái KT-XH cộng sản chủ nghĩa.

Bản thân sự ra đời của hình thái KT-XH CSCN là một quá trình lịch sử tự nhiên.  Mác và Ăng-ghen đã luận giải làm rõ sự ra đời của hình thái KT-XH cộng sản là hoàn toàn tất yếu mang tính quy luật.

Thứ nhất, đó là quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX. Đây cũng là tất yếu về kinh tế của sự ra đời một hình thái KT-XH cao hơn hình thái KT-XH TBCN, nó sẽ tạo ra sự phù hợp giữa QHSX với LLSX. CNDV lịch sử đã soi sáng lịch sử phát triển của các hình thái KT-XH, trong đó PTSX giữ vai trò nền tảng. PTSX lại là sự thống nhất biện chứng giữa LLSX và QHSX; trong đó LLSX đóng vai trò quyết định. Tương ứng với trình độ, tính chất của LLSX là một QHSX nhất định. Khi LLSX phát triển đến trình độ nào đó thì QHSX cũ sẽ không còn phù hợp, gây cản trở cho sự phát triển của LLSX. Mâu thuẫn đó sẽ được giải quyết bằng việc phá vỡ QHSX cũ, hình thành QHSX mới tiến bộ, phù hợp kéo theo sự thay đổi của PTSX nói riêng và của hình thái KT-XH nói chung. Một hình thái KT-XH tiến bộ hơn sẽ ra đời.

Thứ hai, là quy luật CSHT quyết định KTTT. Chính trị là phản ánh của kinh tế, CSHT là các quan hệ kinh tế do LLSX quy định sẽ tác động đến KTTT của xã hội. Khi LLSX ngày càng XH hóa mâu thuẫn gay gắt với QHSX TBCN thì KTTT của XH TB mà nòng cốt là Nhà nước tư sản cũng phải bị thay thế bằng CM. Cuộc đấu tranh giai cấp giữa GCCN và GCTS sẽ diễn ra và tiến trình CM sẽ dẫn đến sự ra đời của chính quyền của GCCN và nhân dân lao động, thay thế cho Nhà nước chỉ đại diện cho lợi ích của GCTS, các tập đoàn TS.

Thứ ba, quy luật CM là sự nghiệp của quần chúng. Hình thái KT-XH CSCN ra đời và phát triển dựa trên kết quả lao động sáng tạo của giai cấp công nhân, GC nông dân, đội ngũ trí thức và các lực lượng lao động khác. Sự tham gia, đóng góp sáng tạo của nhân dân dưới sự lãnh đạo của ĐCS, sự quản lý của Nhà nước XHCN và việc phát huy dân chủ của nhân dân từ MTTQ và các tổ chức CT-XH trong hệ thống chính trị XHCN. Vai trò tham gia với ý thức tự giác, sáng tạo của nhân dân sẽ quyết định những nhân tố quyết định cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của hình thái KT-XH CSCN (trải qua quá trình cách mạng XHCN).
=>Sự tác động của các quy luật trên cho thấy, hình thái KT-XH CSCN ra đời là tất yếu, song đây là quá trình rất lâu dài, đầy khó khăn, phức tạp. Để hình thái KT-XH này hiện thực trên TG đòi hỏi trước hết các ĐCS và Đàng Công nhân phải luôn kết hợp lý luận với thực tiễn, tổng kết thực tiễn để phát triển, hoàn thiện lý luận, kết hợp “cái phổ biến” và “cái đặc thù” trong quan niệm về XH XHCN và con đường đi lên CNXH phù hợp với đặc điểm lịch sử cụ thể của từng quốc gia, dân tộc. Xây dựng hình thái KT-XH CSCN phải bắt đầu từ xây dựng và hoàn thiện CNXH từ các quốc gia, dân tộc.

2. Hai giai đoạn của XHCS
Là hình thái KTXH tiến bộ, ưu viên, phải phát triển qua 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn đầu (giai đoạn thấp-CHXH-XHXHCN)

+ Giai đoạn sau (giai đoạn cao- CNCS-XHCSCN)

· Giống nhau: về mục tiêu, bản chất, dựa trên chế độ xã hội về TLSX, chế độ chính trị là chế độ dân chủ, mọi quyền lực thuộc về nhân dân.
· Khác nhau:
Lĩnh vực
XHXHCN
XHCSCN
Kinh tế
Lực lượng SX đang từng bước phát triển
Lực lượng SX phát triển cao
Chế độ sở hữu xã hội
Đang từng bước hình thành và giữ vai trò chi phối, nguyên tắc phân phối theo lao động.
Giữ vai trò chi phối, tư liệu sản xuất thành sở hữu chung của toàn xã hội
Chính trị

Vẫn còn giai cấp và Nhà nước

Khác biệt giai cấp không còn, chức năng XH của Nhà nước thay đổi (quản lý vật chất, chỉ đạo quá trình sản xuất)
Xã hội
Nguyên tắc công bằng, bình đẳng tương đối. Có khác biệt giữa lao động trí óc và lao động chân tay.
Công bằng, bình đẳng cao, thống nhất trong toàn xã hội. Không còn khác biệt giữa lao động trí óc và chân tay
3. Nêu sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam về con đường đi lên CNXH ở nước ta hiện nay?
Việt Nam quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN do thời đại ngày nay cho phép và điều kiện trong nước bảo đảm: có ĐCS lãnh đạo; có NN pháp quyền XHCN; có sức mạnh của Liên minh Công – Nông – Trí

a. Sự ra đời của CNXH ở Việt Nam là tất yếu

· Theo quy luật phát triển rút ngắn
· Thời đại ngày nay cho phép

· Bảo đảm những điều kiện trong nước: Việt Nam quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN do thời đại ngày nay cho phép và điều kiện trong nước bảo đảm: có ĐCS lãnh đạo; có NN pháp quyền XHCN; có sức mạnh của Liên minh Công – Nông – Trí.

· Quá độ bỏ qua chế độ TBCN (bỏ qua QHSX thống trị, KTTT thống trị tư sản)
Chúng ta quá độ lên CNXH, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa TBCN không phải theo phương thức trực tiếp, mà phải đi qua các bước trung gian, phải bắc những “chiếc cầu nhỏ” đi lên CNXH, bỏ qua chế độ TBCN. Việc bỏ qua chế độ TBCN, về cơ bản, chính là: “bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học và công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại”. Việc bỏ qua chế độ TBCN đi lên CNXH không chỉ là bỏ qua xác lập vị trí chi phối của quan hệ sản xuất TBCN và kiến trúc thượng tầng TBCN, mà còn là bỏ qua việc tước đoạt ruộng đất của nông dân, cũng như việc tước đoạt tư liệu sản xuất của người lao động, đẩy những người lao động trở thành người làm thuê. Sau khi giành được chính quyền, giai cấp công nhân và những người lao động trở thành những người chủ của xã hội mới, thực hiện xã hội hóa tư liệu sản xuất, từng bước xây dựng và đưa quan hệ sản xuất mới ngày càng chiếm vị trí chi phối trong nền sản xuất xã hội. Do vậy, bỏ qua chế độ TBCN cũng còn là việc bỏ qua tạo dựng giai cấp thực hiện sự thống trị, bóc lột giai cấp công nhân và những người lao động trong CNTB. Song, trong thời kỳ quá độ cùng với xây dựng giai cấp công nhân là việc hình thành tầng lớp doanh nhân, cùng với những người lao động cùng làm chủ xã hội, cùng xây dựng xã hội mới.

=>Vậy bỏ qua chế độ TBCN là việc bỏ qua sự xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng TBCN, đồng thời bỏ qua việc tước đoạt ruộng đất và tư liệu sản xuất của người lao động, bỏ qua việc tạo dựng giai cấp thống trị, bóc lột người lao động, và đương nhiên tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ TBCN.

b. Đặc trưng cơ bản của CNXH VN
ĐCSVN thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CHXH (ĐH ĐB toàn quốc lần thứ VII (1991) gồm 6 đặc trưng của XHXHCN, bổ sung, phát triển năm 2011 tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH gồm 8 đặc trưng: 

1. Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
2. Do nhân dân làm chủ

3. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp

4. Có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
5. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

6. Các dân tộc trong cộng đồng VN bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển

7. Có nhà nước phát quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.

8. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

c. Xây dựng CHXN VN theo 8 phương hướng cơ bản

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH, ĐCS đã xây dựng gồm 8 đặc trưng: 

1. Đẩy mạnh CNH, Hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên, môi trường.
2. Phát triển Kinh tế thi trường định hướng XHCN

3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

4. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

5. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

6. Xây dựng nền dân chủ XHCN thực hiện đại đoàn kết dân tộc.

7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

8. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

=>Trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn lần thứ 12 đánh giá: “Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Những thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử, tất yếu khách quan.

	
	Câu 3: Nêu bản chất của nền dân chủ XHCN? Liên hệ với quá trình dân chủ hóa ở nước ta hiện nay?

1. Dân chủ là gì? 

Dân chủ là một hình thức tổ chức thiết chế chính trị xã hội, trong đó thừa nhận nhân dân là chủ thể của quyền lực.

Dân chủ Xã hội có giai cấp: mang bản chất giai cấp thống trị, một hình thức chính quyền Nhà nước.

 Do giai cấp thống trị lập ra, nắm giữ, bảo vệ 3 quyền:

· Được đi bầu ra cơ quan NN;

· Quyền giám sát;

· Quyền bãi nhiễm;

· Một khi chúng ta chưa thực hiện được 3 quyền trên thì chưa có NN dân chủ.

2. Bản chất của nền dân chủ: Gồm 3 bản chất: giai cấp thống trị, bản chất nhân dân, mang tính lịch sử
So sánh dân chủ vô sản (dân chủ Xã hội chủ nghĩa) và dân chủ tư sản. Sự khác nhau căn bản giữa hai nền dân chủ đó thể hiện:

Khác nhau
Dân chủ tư sản
Dân chủ XHCN
Bản chất
Mang bản chất GCTS
Mang bản chất GCCN
cơ sở khách quan quy định bản chất gc dân chủ
là chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về TLSX, thừa nhận chế độ người bóc lột người, tạo nên sự bất bình đẳng, đối kháng sâu sắc về lợi ích trong XH.

là chế độ công hữu về những TLSX chủ yếu, phù hợp với tính chất, trình độ phát triển cao của LLSX, cho phép tạo nên sự bình đẳng về quyền lực của đại đa số nhân dân lao động.
hình thức cơ chế, thực hiện dân chủ
Thực hiện thông qua NN pháp quyền TS
thực hiện thông qua NN pháp quyền XHCN
cơ sở chính trị - xã hội
Dưới sự lãnh đạo của đảng tư sản trên nền chính trị đa nguyên
Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản
Giới hạn
Không vượt quá giới hạn cho phép TBCN
Ngày càng mở rộng quyền làm chủ cho ND trên mọi lĩnh vực của đời sống XH
Mục tiêu dân chủ
là nhằm duy trì thiết lập, bảo vệ lợi ích, sự áp bức bóc lột của gc TS, sự bất công trong XH, sự bất bình đẳng giữa các quốc gia dân tộc, kìm hảm sự tiến bộ văn minh của nhân loại.Thực hiện một nền dân chủ giả hiệu, giả dối và cắt xén.
là hướng tới giải phóng XH, giải phóng con người, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, phù hợp với nguyện vọng lợi ích chính đáng của nhân dân. Thực hiện một nền dân chủ thực sự trên mọi mặt đời sống XH.
=> Dân chủ XHCN là nền dân chủ khác hẳn về bản chất và đối lập về nguyên tắc với dân chủ tư sản.
Điều đó thể hiện trên những vấn đề chính yếu sau (Tính ưu việt): 

Thứ nhất, dân chủ xã hội chủ nghĩa chỉ xuất hiện khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giành được chính quyền và ngày càng phát huy trong quá trình xây dựng xã hội mới;

Thứ hai, dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ do Đảng Cộng sản lãnh đạo; 

Thứ ba, dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ của đa số, của người lao động, vì đa số và người lao động, không phải của thiểu số bóc lột, đặc quyền, đặc lợi; 

Thứ tư, dân chủ xã hội chủ nghĩa là chế độ dân chủ mà ở đó, nhân dân lao động làm chủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được pháp luật bảo đảm;

Thứ năm, dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện bằng hệ thống tổ chức thể hiện quyền lực chính trị - xã hội của nhân dân, tập trung và thông qua nhà nước; 

Thứ sáu, không ngừng mở rộng dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương, pháp luật là quy luật cơ bản của sự phát triển dân chủ XHCN.

Trên đây là bản chất tốt đẹp của dân chủ XHCN. Đó là chế độ dân chủ hơn “gấp triệu lần” bất cứ chế độ dân chủ nào trong lịch sử như V.I.Lê-nin từng khẳng định.
Nền dân chủ tư sản, suy cho cùng, vẫn là nền dân chủ mang bản chất của thiểu số giai cấp tư sản, nhằm bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động. Trong những thập niên qua, nếu như chủ nghĩa tư bản có sự tiến bộ nào đó về mặt xã hội, thì đó cũng là kết quả của quá trình đấu tranh bền bỉ, liên tục của giai cấp công nhân, nhân dân lao động ở các nước tư bản và sự tác động, ảnh hưởng bởi những giá trị nhân đạo, nhân văn, dân chủ, những giá trị vì con người của chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực trên thế giới. 

3. Điều kiện thực hiện nền DC XHCN

a. Điều kiện chính trị: vững mạnh toàn diện (đảng CS), NN XHCH củng cố, tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, Hệ thống chính trị đủ mạnh.

b. Điều kiện kinh tế: lực lượng sản xuất phát triển cao, quan hệ sản xuất XHCN được củng cố, đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh tế, hài hòa lợi ích.
c. Điều kiện văn hóa: thành nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng nền Văn hóa mới, năng lực làm chủ nhân dân, môi trường văn hóa lành mạnh, trình độ văn hóa của nhà
d. Điều kiện xã hội: bảo đảm công bằng xã hội, bảo đảm quyền công dân, quyền con người, xóa bỏ bất bình đẳng.

4. Liên hệ nền dân chủ ở nước ta hiện nay:

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) viết: “Dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước”[1]. Luận điểm cơ bản này của Đảng là luận điểm "gốc" khẳng định những vấn đề chủ yếu nhất, cốt lõi nhất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa: bản chất và vai trò của nền dân chủ ấy; sự trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với thời đại và thực tiễn Việt Nam. 

a. Điểm mạnh:

· Sự lãnh đạo của Đảng
· Nhà nước XHCN

· Hệ thống chính trị

Liên hệ thêm Xây dựng CNXH thì nhất thiết phải xây dựng và không ngừng phát huy dân chủ XHCN. Đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Dân chủ XHCN là mục tiêu của sự phát triển đất nước, được xác lập và không ngừng hoàn thiện cùng với quá trình xây dựng, phát triển đất nước; mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều phải xuất phát từ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân. Trong chế độ dân chủ XHCN, nhân dân lao động làm chủ thực sự trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đó là thước đo, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của nền dân chủ. Dân chủ XHCN không những là mục tiêu, mà còn là động lực của sự phát triển đất nước, thể hiện ở chỗ: nhân dân lao động làm chủ, phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; sức lao động được giải phóng, mọi tiềm năng của đất nước được phát huy, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn cho sự phát triển đất nước. 

Vai trò mục tiêu và động lực của dân chủ XHCN đối với sự phát triển của đất nước có quan hệ chặt chẽ và thống nhất với nhau, bổ sung cho nhau, cùng vận động trong quá trình xây dựng xã hội mới. Việc phân định đâu là vấn đề thuộc về mục tiêu hay thuộc về động lực của dân chủ XHCN chỉ có tính chất tương đối, bởi giữa chúng có sự hoà quyện, đan xen lẫn nhau. Quá trình xây dựng, hoàn thiện chế độ dân chủ XHCN cũng chính là quá trình phát huy vai trò động lực của chế độ dân chủ này trong thực tiễn, thúc đẩy đất nước phát triển.Đồng thời, quá trình phát huy vai trò động lực của dân chủ XHCN cũng chính là quá trình xây dựng, hoàn thiện chế độ dân chủ này.

Vấn đề đặt ra ở đây là, cả hai quá trình, cũng như mối quan hệ giữa chúng, đều cần phải được nhận thức đúng và giải quyết tốt trong thực tiễn, được triển khai bằng những chủ trương, biện pháp cụ thể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Về vấn đề này, Đại hội XI của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực”[2]; “Có cơ chế cụ thể để nhân dân thực hiện trên thực tế quyền làm chủ trực tiếp và quyền làm chủ thông qua các cơ quan đại diện của mình. Phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội; phê phán và nghiêm trị những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, những hành vi lợi dụng dân chủ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội”. 
Bản chất dân chủ XHCN đòi hỏi “Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân”[5]. Thực tiễn cho thấy, mọi công dân Việt Nam đều có quyền tham gia quản lý xã hội một cách trực tiếp, hoặc thông qua người đại diện do mình lựa chọn. Trong các cuộc bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao.Tỷ lệ đại biểu là nữ, người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo trong Quốc hội ngày càng cao.Tỷ lệ nữ là đại biểu Quốc hội đứng thứ hai trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thứ 9/135 nước trên thế giới. Việc truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn của Quốc hội; thực hiện đối thoại trực tuyến của Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ…với nhân dân; những cuộc tiếp xúc của các đại biểu với cử tri chuẩn bị cho các kỳ bầu cử Quốc hội đã tạo điều kiện tốt hơn cho người dân thực hiện quyền làm chủ, thực thi quyền kiểm tra, giám sát các hoạt động của Nhà nước và đề đạt nguyện vọng, ý kiến của mình. Điều đó thể hiện màu sắc bản chất tốt đẹp, tính ưu việt của chế độ dân chủ ở nước ta; thể hiện rõ mục tiêu, động lực của dân chủ XHCN đối với sự phát triển đất nước.

Điểm yếu

· Tàn dư của Chế độ phong kiến

· Công việc khó khăn, phức tạp, chưa có tiền lệ

· Cơ sở vật chất thấp kém

b. Cơ hội

· Nhu cầu dân chủ của nhân dân

· Kinh tế thị trường XHCN

· Xu thế hội nhập sâu rộng vào thế giới

c. Thách thức

· Một số cán bộ nhân dân còn ngộ nhận về bản chất dân chủ tư sản.

· Bản lãnh chính trị, ý thức công dân của 1 số cán bộ, nhân dân chưa cao.

· Một số cơ quan, cá nhân còn vi phạm quyền làm chủ của nhân dân

Liên hệ thêm Chừng nào tình trạng quan liêu, tham nhũng và suy thoái còn diễn ra trầm trọng, thì chừng đó chưa thể xây dựng và phát huy tốt dân chủ XHCN và quyền làm chủ của nhân dân trong đời sống hiện thực. Hiện nay, “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng”[6]; “Quyền làm chủ của nhân dân ở một số nơi, trên một vài lĩnh vực còn bị vi phạm. Việc thực hành dân chủ còn mang tính hình thức; có tình trạng lợi dụng dân chủ gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ, gây rối, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội”[7]. Tình trạng này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản chất tốt đẹp của chế độ dân chủ nước ta, làm suy giảm động lực phát triển của đất nước, “sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ XHCN và của Đảng”[8]. 

Yêu cầu xây dựng và phát huy dân chủ XHCN trong bối cảnh lịch sử mới bức thiết đòi hỏi Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành phải kiên quyết hơn nữa và nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng. Không đẩy lùi, không khắc phục hiệu quả tình trạng này, thì khó có thể phát huy cao nhất quyền lực chính trị - xã hội của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu thực hiện xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, phủ nhận những thành tựu của cách mạng, lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “tự do báo chí”, những tiêu cực trong xã hội để chống phá, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ.Chúng xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nền dân chủ XHCN, ngợi ca dân chủ tư sản, kích thích chủ nghĩa tự do, thực dụng. Những quan điểm “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, đòi “mở rộng dân chủ” hơn nữa, cùng với những luận điệu bóp méo sự thật như “Việt Nam vi phạm dân chủ”, “mất dân chủ”, vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam là “trở lực” chính cho việc thực hiện dân chủ… được các thế lực thù địch liên tiếp tung ra trong suốt hơn 25 năm đổi mới, nay lại rộ lên hiện nay với những sắc thái, biểu hiện mới. 

Mưu đồ thực sự của chúng là nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng ta đối với xã hội, xoá bỏ nền dân chủ XHCN, nhằm “lái” nền dân chủ nước ta sang nền dân chủ phi XHCN. Tính nguy hiểm của âm mưu, thủ đoạn này còn biểu hiện ở chỗ, nó dễ gây sự ngộ nhận, mơ hồ, lẫn lộn trong nhận thức về giá trị dân chủ, sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ và nhân dân. 

Cần nhấn mạnh rằng, thực thi dân chủ sai nguyên tắc, vô nguyên tắc đều là trái với lý tưởng của cách mạng, trái với bản chất dân chủ XHCN, có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Xa rời những nguyên tắc của CNXH, thì việc dân chủ hoá sẽ trượt sang quỹ đạo dân chủ phi XHCN, đồng nghĩa với việc thủ tiêu CNXH. Cần nhớ lại bài học đau xót và thấm thía về sự vi phạm dân chủ và thực thi dân chủ sai nguyên tắc ở Liên Xô trong thời gian cải tổ. Những đơn thuốc “công khai hoá”, “dân chủ hoá”, “đa nguyên chính trị” đưa ra nhằm cải tổ CNXH lại tạo “thời cơ”, điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch ráo riết hơn, quyết liệt hơn trong mưu đồ chống phá và dẫn đến thủ tiêu chế độ Xô-viết. Luận điểm “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” mà các thế lực tung ra như là một “tiền đề” và “yêu cầu” của dân chủ là luận điểm chỉ có tính chất mị dân, thực chất nhằm tước bỏ tính chất XHCN của nền dân chủ ở nước ta. 

Bất cứ một nền dân chủ nào cũng vậy, dù là dân chủ tư sản hay dân chủ XHCN, bao giờ cũng gắn liền với chuyên chính, với pháp luật và kỷ luật. Tự do ngôn luận, tự do báo chí là quyền căn bản của con người; nhưng tự do báo chí không có nghĩa là vô tổ chức, tự do đổi trắng thay đen, tự do đảo lộn chính, tà. Lợi dụng “tự do báo chí”, “tự do Internet” để gây mất ổn định, chống lại Tổ quốc và dân tộc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực chất đó là kiểu tự do vô chính phủ. Dân chủ không có nghĩa là dân chủ vô nguyên tắc, càng không thể là vô chính phủ, đúng như Đảng ta khẳng định: “Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hoá bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm”[9]. Lợi dụng dân chủ, gây mất ổn định chính trị - xã hội, chống lại Tổ quốc và dân tộc là hành động không thể chấp nhận được, là trái với dân chủ.

Quan điểm của Đảng ta về dân chủ XHCN là quan điểm khoa học và cách mạng. Dù còn có những hạn chế nhất định trên con đường phát triển và hoàn thiện, nhưng bản chất chế độ dân chủ ở nước ta là tốt đẹp và ưu việt. Bản chất tốt đẹp và tính chất ưu việt đó không phải tự nhiên mà có, mà đó là kết quả của biết bao mồ hôi công sức và cả máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam, chúng ta phải kiên quyết bảo vệ, giữ gìn, nâng cao và phát huy trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.
5. Phương hướng:

· Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước (đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức, bộ máy..)
· Đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính trị XHCN (bộ phận quan trọng nhất của hệ thống chính trị là Nhà nước)
· Tăng cường hoạt động giáo dục cho quần chúng nhân dân để nâng cao kiến thức dân chủ và năng lực làm chủ cho nhân dân.
· Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
· Tăng cường chức năng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ đối với Hệ thống chính trị xã hội.


	
	Câu 4: Vì sao giai cấp công nhân phải xây dựng khối liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức? Ý nghĩa của khối liên minh công, nông trí thức đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam?

1.Vì sao phải xây dựng khối liên minh công, nông và trí thức: Ở mỗi thời đại lịch sử khác nhau, mỗi giai cấp, tầng lớp có vị trí và vai trò nhất định trong tiến trình phát triển XH ( do nhu cầu của cuộc sống đặc biệt là trong cuộc cách mạng XH giữa các giai cấp và các tẩng lớp nảy sinh ra những nhu cầu lợi ích chung. Điều này khiến họ phải liên minh nhau để thực hiện những nhu cầu lợi ích chung đó. Vì: 

Khái niệm giai cấp công nhân: là lực lượng sản xuất hàng đầu, đại diện phương thức sản xuât tiên tiến trong thời đại ngày nay, chịu áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản và là người làm chủ, lãnh đạo XH mới XHCN

.Khái niệm giai cấp nông dân: cũng là giai cấp SX vật chất trong nền nông nghiệp thủ công lạc hậu tạo ra sản phẩm nông nghiệp

.Khái niệm của tầng lớp trí thức: là tầng lớp lao động XH đặc biệt chủ yếu lao động sáng tạo cá nhân với chuyên môn học vấn cao, SX ra gái trị tinh thần văn hóa mới mẻ trong xã hội

Đảng cộng sản lãnh đạo giai cấp công nhân giành được thắng lợi quan trọng ban đầu. Song trong thời kỳ quá độ lên CNXH do tồn tại nhiều thành phần kinh tế  khác nhau về mặt cơ cấu XH và giai cấp tất yếu còn sự khác biệt. Vì vậy dưới sự lãnh đạo của Đảng cần phải xây dựng khối liên minh công, nông trí thức là sự đoàn kết hợp lực, hợp tác, liên kết của giai cấp công nhân, g/c nông dân và tầng lớp trí thức nhằm thực hiện nhu cầu lợi ích của mỗi lực lượng và cả khối liên minh nói riêng và lợi ích của toàn dân tộc nói chung trong sự nghiệp xây dựng CNXH 

(Kế thừa, bổ sung và phát triển quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về vị trí, vai trò của liên minh công - nông, V.I.Lênin cho rằng, liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức là nguyên tắc tối cao của chuyên chính vô sản vì khối liên minh Công, nông trì thức là lực lượng cơ bản đóng vai trò quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Khi SX càng phát triển hiện đại thì g/c công nhân, g/c nông dân cần phải gắn bó chặt chẽ với đội ngũ trí thức  để tạo thành nền tản vững chắc của chế độ là cơ sở chính trị- xã hội bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với toàn xã hội khối liên minh và đặc biệt tạo ra nguồn động lực to lớn  để phát triển đất nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN
2.Ý nghĩa của khối liên minh công, nông trí thức đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam:

Tư tưởng liên minh g/c công nhân, g/c nông dân và đội ngũ trí thức đã được hình thành từ rất sớm ở nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Chủ Tịch Hồ Chí Minh người đã khẳng định tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII( 1991) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH chỉ rõ: XD khối liên minh công nông và tầng lớp trí thức do Đảng Cộng Sản lãnh đạo làm nền tảng của Nhà nước XHCN và tư tưởng này cũng đã được khẳng định qua các kỳ ĐH Đại biểu toàn quốc của Đảng và trở thành vấn đề có tính nguyên tắc, đồng thời là vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam

Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay giai cấp công nhân vẫn còn một số hạn chế  như tay nghề chưa cao, ý thức giác ngộ và tính tổ chức kỷ luật còn hạn chế làm ảnh hưởng đế lực lượng nòng cốt trong khối liên minh

Về nông nghiệp nhờ liên minh với giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức đã cải thiện rõ rệt song năng lực của nông dân vẫn còn hạn chế phối hợp chưa chặt chẽ đời sống nông dân còn nhiều khó khăn

Đội ngũ trí thức ta số lượng còn ít hoạt động nghiên cứu khoa học nhiều nhưng xa rời thực tiễn và tính ứng dụng vào đời sống ,nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ chưa cao dẫn đến tình trạng lãng phí chất xám

Vì vậy tại  ĐH XII Đảng đã chỉ rõ “ Đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của Cách mạng VN là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo” Quan điểm này Đảng ta đang thực hiện tron cách mạng VN và đặc biệt là trong quá trình đổi mới đất nước hiện naycần quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, gia cấp nông dân và đội ngũ trí thức theo tình thần của Đại hội XII của Đảng

*Một là quan tâm giáo dục đào tạo bồi dưỡng và phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của công nhân

*Hai là Xây dựng và phát huy vai trò của giai cấp nâng dân trong xây dựng nông thôn mới, khuyến khích nông dân học nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cải thiện đời sống của nông dân

*Ba là XD đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

(Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tri thức nâng cao trình độ khoa học công nghệ của các ngành, lĩnh vực là phương thức cắn bản và quan trọng để thực hiện liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức ờ Việt Nam hiện nay. Phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Đảng trong khối liên minh công nông và trí thức để khối liên minh thực sự là nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc./.
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